
NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP 
TRONG THỜI KỲ KINH TẾ SUY THOÁI

(3 ác êiẠnpẨáýi

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SINH Lỉl
TRONG KINH DOANH DÀNH CHO

I

2 ?  NHÀ XUẤT BẢN TÀI CHÍNH





THÚY LINH - VIỆT TRINH
(Sưu tầm và biên soạn)

NGHỆ THUẬT LẢNH ĐẠO DOANH NGHIỆP 
TRONG THỜI KỲ KINH TẾ BỊ SUY THOÁI

CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ 
SINH LỜI TRONG KINH DOANH DÀNH CHO 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP 2014

NHÀ XUẤT BẢN TÀI CHÍNH





LỜI NÓI ĐẦU
Trong các doanh nghiệp, tổ  chức, vai trò của lãnh dạo rất quan trọng. N hưng lãnh dạo 

một doanh nghiệp trong thời kỳ suy thoái là một vấn để không đơn giản và không phải nhà  
lãnh đạo nào củng làm được. Khi kinh  tế  suy thoái, doanh nghiệp phải hành động như  th ế  
nào, có k ế  hoạch ra sao để  vượt qua hoặc có th ể  tận dụng cơ hội do suy thoái đem lại đ ể  tạo 
lợi th ế  cạnh tranh lâu dài...?

Quyển sách “N G H Ệ  T H U Ậ T L Ả N H  ĐẠO D O AN H  N G H IỆ P  TR O N G  TH Ờ I K Ỳ  
K IN H  T Ế  B Ị  S U Y  TH O Á I - CÁC B IỆ N  P H Á P  N Â N G  CAO H IỆ U  QUẢ S IN H  L Ờ I  
TR O N G  K IN H  D O AN H  D À N H  CHO G IÁM  Đ ố c  DO ANH  N G H IỆ P  2014” sẽ g iúp cho 
lãnh dạo các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về vai trò của nhà lãnh đạo, cung cấp các lý luận, 
k inh  nghiệm, bí quyết trong các lĩnh vực kinh doanh, tài chính, marketing, nhản sự.... đ ể  có 
th ể  lãnh đạo doanh nghiệp m ình thoát khỏi thời kỳ suy thoái và phá t triển một cách hiệu  
quả và bền vững.

Nội dung cuốn sách gồm các nội dung chính sau:

P hần th ứ  nhất. N âng cao hiệu quả sinh lời trong doanh nghiệp
P hẩn th ứ  hai. Quản lý hoạt dộng  tà i chính doanh nghiệp

Phần th ứ  ba. Nghệ thu ật lãnh dạo doanh nghiệp thời kỳ  kinh t ế  suy thoái

Phẩn th ứ  tư. Nghệ thu ật thực hiện m arketing thành công
Phẩn th ứ  năm. Khai thác lợi th ế  cạnh tranh của doanh nghiệp

Phần th ứ  sáu. P hát huy sức m ạnh nguồn nhản lực
P h ú n - I h ứ  b tíy . V ă n  b ủ n  l iê n  quu .fl

Hi vọng cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích dành cho bạn đọc.

NHẢ XUẤT BẢN





Phần thứ nhất.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SINH LỜI 
__________ TRONG DOANH NGHIỆP__________

I. NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Đôi với tấ t  cả các doanh nghiệp, các đơn vị sản  xuất kinh doanh hoạt động trong nền 
kinh tế, với các cơ chế quản lý khác nhau th ì có các nhiệm  vụ mục tiêu hoạ t động khác 
nhau. Ngay trong mỗi giai đoạn phát tr iển  của doanh nghiệp cũng có các mục tiêu khác 
nhau. Nhưng có th ể  nói rằng  trong cơ chế th ị trường ở nước ta  hiện  nay, mọi doanh nghiệp 
hoạt động sản xuất k inh  doanh (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư  nhân , Công ty cổ 
phần, Công ty trách  nhiệm  hữu hạn...) đều có mục tiêu bao trùm  lâu dài là tối đa hóa lợi 
nhuận. Để đạt dược mục tiêu này mọi doanh nghiệp phải xây dựng cho m ình m ột chiến lược 
kinh doanh và phát triển  doanh nghiệp th ích  ứng với các biến động của th ị trường, phải 
thực hiện  việc xây dựng các k ế  hoạch k inh doanh, các phương án k inh doanh, phải kế  hoạch 
hóa các hoạt động của doanh nghiệp và đồng thời phải tổ  chức thực hiện  chúng một cách có 
hiệu quả.

Trong quá tr ìn h  tổ  chức xây dựng và thực hiện  các hoạt động quản tr ị trên , các doanh 
nghiệp phải luôn kiểm  tra  ,đánh giá tín h  hiệu quả của chúng. Muôn kiểm tra  đánh giá các 
hoạt động sản xuất k inh  doanh chung của toàn doanh nghiệp cũng như từng lĩnh vực, từng 
bộ phận bên trong doanh nghiệp th ì doanh nghiệp không th ể  không thực hiện  việc tính  
hiệu quả kinh tê' của các hoạt động sản xuất k inh doanh đó. Vậy th ì hiệu quả kinh tế  của 
các hoạt động sản  xuất k inh  doanh (hiệu quả sản  xuất k inh  doanh) là gì ? Để hiểu được 
phạm  tru  hiẹu quả k ính tế  cùa huạt dộng sản Auấi k ỉn h  đomili thì trưức tiên  chúng ta  tìm  
hiểu xem hiệu quả k inh t ế  nói chung là gì. Từ trước đến nay có rấ t  nhiều tác giả đưa ra  các 
quan điểm khác nhau về hiệu quả kinh tế:

- Theo p. Sam erelson và w. Nordhaus th ì: "hiệu quả sản  xuất diễn ra  khi xã hội không 
th ể  tăn g  sản lượng m ột loạt hàng hóa mà không cắt giảm một loạt sản  lượng hàng hóa 
khác. Một nền k inh  t ế  có hiệu quả nằm  trên  giới hạn  khả năng sản xuất của nó". Thực chất 
của quan điểm này đă đề cập đến khía cạnh phân bổ có hiệu quả các nguồn lực của nền sân 
xuất xã hội. Việc phân bổ và sử dụng các nguồn lực sản xuất trên  đường giới hạn  khả năng 
sản xuất sẽ làm cho nền k inh  tế  có hiệu quả cao. Có th ể  nói mức hiệu quả ở đây mà tác giả 
đưa ra  là cao nhất, là lý tưởng và không th ể  có mức hiệu quả nào cao hơn nữa.

- Có một sô' tác giả lại cho rằng  hiệu quả k inh  tế  được xác định bởi quan hệ tỷ  lệ giữa 
sự tăn g  lên của hai đại lượng kết quả và chi phí. Các quan điểm này mới chỉ dề cập đến 
hiệu quả của phần tăng  thêm  chứ không phải của toàn bộ phần tham  gia vào quy trìn h  kinh 
tế.

- Một sô' quan điểm lại cho rằng hiệu quả k inh  tế  được xác định bởi tỷ  số giữa kết quả 
đạt được và chi phí bỏ ra  để có được kết quả đó. Điển h ình cho quan điểm này là tác giả 
M anfred Kuhn, theo ông: "Tính hiệu quả được xác định bằng cách lấy kết quả tín h  theo đơn
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vị giá trị chia cho chi phí k inh doanh''Đảy là quan điểm được nhiều nhà  kinh t ế  và quản trị 
k inh doanh áp dụng vào tín h  hiệu quả k inh  t ế  của các quá tr ìn h  k inh tế.

- Hai tác giả Whohe và Doring lại đưa ra  hai khái niệm  về hiệu quả k inh tế. Đó là hiệu 
quả k inh tế  tín h  bằng đơn vị hiện  vật và hiệu quả k inh tê  tính  bằng đơn vị giá trị. Theo hai 
ông th ì hai khái niệm  này hoàn tòàn khác nhau. "Môi quan hệ tỷ lệ giữa sản  lượng tính  
theo đơn vị hiện  vật (chiếc, kg...) và lượng các nhân  tô' đầu vào (giờ lao động, đơn vị th iế t 
bị, nguyên vậ t liệu...) dược gọi là  tín h  hiệu quả có tín h  chất kỹ th u ật hay  h iện  vật", "Mói 
quan hệ tỷ lệ giữa chi phí k inh doanh phải chỉ ra  trong điểu kiện thuận  lợi n h ấ t và chi phí 
kinh doanh thực tế  phải chi ra  được gọi là tín h  hiệu quả xét về m ặt giá trị" và "Để xác định 
tính  hiệu quả về m ặt giá t r ị  người ta  còn h ìn h  th àn h  tỷ  lệ giữa sản lượng tín h  bằng tiền  và 
các nhân tô đầu vào tín h  bằng tiền" Khái n iệm  hiệu quả k inh  tê tính  bằng đơn vị hiện  vật 
của hai ông chính là  năng  suất lao động, máy móc th iế t bị và hiệu suâ't tiêu hao v ậ t tư, còn 
hiệu quả tính  bằng giá tr ị  là  hiệu quả của hoạt động quản tr ị chi phí.

- Một khái niệm  được nhiều nhà k inh  tế  trong  và ngoài nước quan tâm  chứ ý  và sử 
dụng phẩ biến đó là: hiệu quả k inh  t ế  của m ột sô h iện  tượng (hoặc một quá trìn h ) k inh  tế  là 
một phạm  trù k inh t ế  phản ánh trình  độ lợi dụng các nguồn lực để đạt được mục tiêu đã xác 
định. Đây là  khái niệm  tương đối đầy đủ phản ánh  được tín h  hiệu quả k inh  t ế  của hoạt 
động sản xuất k inh  doanh.

Từ các quan điểm về hiệu quả kinh tế  th ì có th ể  đưa ra  khái niệm  về hiệu quả k inh tế  
của các hoạt động sản xuất k inh  doanh (hiệu quả sản  xuất k inh doanh) của các doanh 
nghiệp như sau: hiệu quả sản xuất kinh doanh là một phạm  trù  kinh tế  phản ánh  tr ìn h  độ 
lợi dụng các nguồn lực (lao động, máy móc, th iế t bị, tiền  vôn và các yếu tô' khác) nhằm  đạt 
được mục tiêu m à doanh nghiệp dã đề ra.

B ản ch ất củ a  h iệ u  q u ả sả n  x u ấ t k in h  doan h

Khái niệm  về hiệu quả sản xuất k inh  doanh đã cho thấy  bản chất của hiệu quả sản 
xuất k inh doanh là  phản  ánh m ặt chất lượng của các hoạt động k inh  doanh của doanh 
nghiệp, phản ánh  tr ìn h  đọ lợi dụng các nguồn lực dể dạt dược cấc mục tiêu của doanh 
nghiệp. Tuy nhiên  để hiểu rõ và ứng dụng dược phạm  trù  hiệu quả sản  xuất k inh  doanh vào 
việc th àn h  lập các chỉ tiêu, các công thức cụ th ể  nhằm  đánh giá tính  hiệu quả các h oạt động 
sản xuất k inh doanh của doanh nghiệp th ì chúng ta  cần:

T h ứ  n h ấ t:  Phải hiểu rằng  phạm  trù  hiệu quả sản xuất k inh  doanh thực ch ấ t là mối 
quan hệ so sánh giữa k ế t quả đạt được và chi phí bỏ ra  dể sử dụng các yếu tô' đầu vào và có 
tín h  đến các mục tiêu của doanh nghiệp. Mối quan hệ so sánh  ở đây có th ể  là so sán h  tuyệt 
dôi và cũng có th ể  là so sánh  tương đối.

Về mặt so sánh tuyệt đối th ì hiệu quả sản xuất k in h  doanh là:

H = K - c  
H: Là hiệu quả sản  xuất k inh  doanh 

K: Là kết quâ đạt được

C: Là chi phí bỏ ra  để sử dụng các rigưổn lực đầu vào

Còn về so sánh tương đối thì:

H = K/C
Do đó dể tính  được hiệu quả sản xuất k inh  doanh của doanh nghiệp ta  phải tính  kết
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quả đạ t được và chi phí bỏ ra. Nếu xét mối quan hệ giữa kết quả và hiệu quả th ì kết quả nó 
là cơ sở và tính  hiệu quả sản xuất kinh doanh, k ế t quả sản xuất k inh doanh của doanh 
nghiệp có thể  là những đại lượng có khả năng  cân, đo, đong, đếm được như sô' sản phẩm 
tiêu thụ mỗi loại, doanh thu bán hàng, lợi nhuận, th ị phần... Như vậy kết quả sản xuất kinh 
doanh thường là mục tiêu của doanh nghiệp.

T hứ  h a i

- Phải phân biệt hiệu quả xã hội, hiệu quả kinh tế  xã hội với kiệu quả sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp: Hiệu quả xã hội phản ánh tr ìn h  độ lợi dụng các nguồn lực nhằm  
đ ạ t được các mục tiêu  về xã hội n h ấ t định. Các mục tiêu xã hội thường là: Giải quyết công 
ăn  việc làm cho người lao động trong phạm  vi toàn  xã hội hay phạm vi từng khu vực, nâng 
cao tr ìn h  độ văn hóa, nâng cao mức sống, đảm bảo vệ sinh  môi trường.... Còn hiệu quả kinh 
t ế  xã hội phản ánh tr ìn h  độ lợi dụng các nguồn lực nhằm  đạt được các mục tiêu cả về kinh 
t ế  xă hội trên  phạm  vi toàn bộ nền kinh t ế  quốc dân cũng như trên  phạm  vi từng vùng, 
từng khu vực của nền  k inh  tế.

- Hiệu quả trước m át với hiệu quả lầu d à i: Các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh 
của doanh nghiệp phụ thuộc r ấ t  lớn vào các mục tiêu của doanh nghiệp do đó m à tín h  chất 
hiệu quả hoạt động sản xuất k inh doanh ở các giai đoạn khác nhau là khác nhau. Xét về 
tín h  lâu dài th ì các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả của toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh 
doanh trong suốt quá tr ìn h  hoạt động của doanh nghiệp là lợi nhuận và các chỉ tiêu về 
doanh lợi. Xét vể tín h  hiệu quả trước m ắt (hiện tại) th ì nó phụ thuộc vào các mục tiêu hiện 
tạ i m à doanh nghiệp đang theo đuổi. T rên thực t ế  để thực hiện mục tiêu bao trùm  lâu dài 
của doanh nghiệp là  tối đa hóa lợi nhuận có r ấ t  nhiều doanh nghiệp hiện  tạ i lại không đạt 
mục tiêu là lợi nhuận m à lại thực hiện các mục tiêu nâng cao năng suất và chất lượng của 
sản  phẩm, nâng cao uy tín  danh tiếng của doanh nghiệp, mở rộng th ị trường cả về chiều 
sâu lẫn chiều rộng... do do m à các chỉ tiêu hiệu quả ở đây về lợi nhuận là không cao nhưng 
các chỉ tiêu có liên quan đến các mục tiêu đã đề ra  của doanh nghiệp là cao th ì chúng ta  
không thổ tó t  luận lồ doanh nghiệp lìang hoạt, đông không có hiêu quả, m à phải k ế t luận là 
doanh nghiệp đang hoạt động có hiệu quả. Như vậy các chỉ tiêu hiệu quả và tín h  hiệu quả 
trước m ất có th ể  là  t rá i  với các chỉ tiêu hiệu quả lâu dài, nhưng mục đích của nó lại là nhằm  
thực hiện chỉ tiêu hiệu  quả lâu dài, nhưng mục đích của nó lại là nhằm  thực hiện  chỉ tiêu 
hiệu quả lâu dài.

V ai trò của h iệu  q u à  sả n  x u ấ t k inh  doan h đ ố i với v ớ i doan h  n g h iệp

Hiệu quả sản xuất k inh  doanh là  công cụ hữu hiệu để các nhà quản tr ị doanh nghiệp 
thực hiện nhiệm  vụ quản tr ị k inh  doanh: Khi tiến  h àn h  b ấ t kỳ m ột hoạt động sản  xuất 
k inh  doanh nào th ì các doanh nghiệp đều phải huy động và sử dụng các nguồn lực mà 
doanh nghiệp có khả  năng có th ể  tạo ra  kế t quả phù hợp với mạc tiêu m à doanh nghiệp đề 
ra. Ớ mỗi giai đoạn p h á t tr iển  của doanh nghiệp th ì doanh nghiệp đều có nhiều mục tiêu 
khác nhau, nhưng mục tiêu cuối cùng bao trùm  toàn bộ quá tr ìn h  sản xuất k inh doanh của 
doanh nghiệp là tôi đa hóa lợi nhuận trên  cơ sở sử dụng tối ưu các nguồn lực của doanh 
nghiệp. Đê thực h iện  mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận cũng như các mục tiêu khác, các nhà 
doanh nghiệp phải sử  dụng nhiều phương pháp, nhiều công cụ khác nhau. Hiệu quả sản xuất 
k inh  doanh là m ột trong  các công cụ hữu hiệu n h ấ t để các nhà  quản tr ị  thực hiện  chức năng 
quản trị của m ình. Thông qua việc tính  toán hiệu quả sản xuất k inh doanh không những 
cho phép các nhà quân tr ị  kiểm  tra  đánh giá tín h  hiệu quả của các hoạt động sản xuất kinh
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doanh của doanh nghiệp (các h oạ t động có hiệu  quả hay không và hiệu quả đạt ở mức độ 
nào), mà còn cho phép các nhà  quản tr ị  ph ân  tích  tìm  ra  các n hân  tố  ảnh  hưởng đến các 
hoạt động sản xuất k inh doanh của doanh nghiệp, để từ  đó đưa ra  được các biện pháp điều 
chỉnh thích hợp trên  cả hai phương diện giảm  chi phí tăn g  k ế t quả nhằm  nâng cao hiệu quả 
các hoạt động sản xuất k inh  doanh của doanh nghiệp. Với tư  cách là một công cụ quản tr ị 
k inh  doanh hiệu quả sản  xuất k inh  doanh không chỉ được sử dụng để kiểm tra , đánh giá và 
phân tích trìn h  độ sử dụng tổng hợp các nguồn lực đầu vào trong phạm  vi toàn doanh 
nghiệp m à còn được sử dụng để kiểm  tr a  dánh  giá t r ìn h  độ sử dụng từng yếu tô' đầu vào 
trong phạm  vi toàn doanh nghiệp cũng nh ư  ở từng bộ phận  cấu th àn h  của doanh nghiệp. Do 
vậy xét trên  phương diện lý luận và thực tiễn  th ì phạm  trù  hiệu quả sản xuất kinh doanh 
đóng vai trò  rấ t  quan trọng  và không th ể  th iếu  được trong  việc kiểm tra  đánh giá và phân 
tích nhằm  đưa ra  các giải pháp tối Uli n h ấ t, lựa chọn được các phương pháp hợp lý n h ấ t để 
thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp đã  đề ra.

Nị Dài ra , trong nhiều trường hợp các n h à  quản tr ị  còn coi hiệu quả k inh tế  như là các 
nhiệm  vụ, các mục tiêu để thực hiện. Vì đối với các nhà  quản tr ị  khi nói đến các hoạt động 
sản xuất kinh doanh th ì họ đều quan tâm  đến tín h  hiệu quả của nó. Do vậy mà hiệu quả 
sản xuất k inh doanh có vai trò  là  công cụ để thực hiện  nhiệm  vụ quản trị k inh doanh đồng 
thời vừa là mục tiêu để quản tr ị  k inh  doanh.

P h ân  lo ạ i h iệ u  quà k in h  doan h

Tùy theo phạm  vi, kế t quả đ ạ t được và chi phí bỏ ra  m à có các phạm  trù  hiệu quả khác 
nhau như: hiệu quả k inh t ế  xã hội, hiệu  quả sử dụng các yếu tố  sản xuất trong qúa trìn h  
k inh doanh. Trong nền kinh  t ế  h àng  hoá nhiều  th àn h  phần , hiệu quả trực tiếp của các 
doanh nghiệp là hiệu quả k inh  tế, còn hiệu quả của ngành  hoặc hiệu quả của nền k inh tê 
quốc dân là hiệu quả k inh  t ế  xã hội. Từ đó ta  có th ể  phân  ra  2 loại: hiệu quả k inh t ế  của 
doanh nghiệp và hiệu quả k inh  tê' - xã hội.

H iệu  q ủ a  k in h  t ế  c ù a  d o a n h  n g h iệp
Khi nói tới doanh nghiệp người ta  thường quan tâm  n h ấ t, đó lầ hiệu quá k inh tẽ  cúa 

doanh nghiệp vì các doanh nghiệp  khi tiế n  h àn h  hoạt động k inh  doanh đều với động cơ 
k inh t ế  để kiếm lợi nhuận.

Hiệu quả kinh té  tổng hợp

Hiệu qủa k inh tế  tổng hợp là  phạm  trù  k inh  t ế  biểu h iện  tập  của sự p h á t triển  kinh tế  
theo chiều sâu, phản ánh  tr ìn h  độ khai th ác  các nguồn lực đó trong  qúa tr ìn h  tá i sản xuất 
nhằm  thực hiện  mục tiêu k inh  doanh của doanh nghiệp.

Hiệu quả k inh  tế  tổng hợp là  thước đo h ế t sức quan trọ n g  của sự tăng  trưởng kinh tế  và 
là chỗ dựa cho việc đánh giá việc thực h iện  mục tiêu k inh  t ế  của doanh nghiệp trong từng 
thời kỳ.

Hiệu quả kinh té  của từng yếu tố

Hiệu quả kinh tế  từng là yếu tố, là  sự th ể  h iện  tr ìn h  độ và k h ả  năng sử dụng các yếu tố  
đó trong qúa trìn h  sản  xuất k inh  doanh của doanh nghiệp. Nó là thước do quan trọng của sự 
tăn g  trưởng từng yếu tố  và cùng với hiệu quả k inh  tế  tổng hợp làm  cơ sở để đánh giá việc 
thực hiện mục tiêu k inh  tế  của doanh nghiệp.


